
Đọc Hiểu Báo Cáo 
về Tính Công Bằng Bộ Công Cụ Bảng Thông Tin

Công Bằng là Cốt Lõi của Hệ Thống Trách Nhiệm Giải Trình California
Bảng Thông Tin Học Đường California (Bảng Thông Tin) nhận diện những khoảng cách về thành tích 
giữa các nhóm học sinh thông qua Báo Cáo về Tính Công Bằng, hiện có sẵn cho từng tiêu chuẩn 
của tiểu bang. Những báo cáo này chỉ rõ cả những thành công cũng như những thách thức mà các 
văn phòng quận, khu học chánh và trường học đang gặp phải trong việc rút ngắn khoảng cách chênh 
lệch. Ngoài ra, những tài liệu này cũng làm nổi bật những trường đang có các phương pháp đầy hứa 
hẹn trong việc thu hẹp khoảng cách giữa các nhóm học sinh.
Bảng Thông Tin báo cáo thành tích của 14 nhóm học sinh. Báo Cáo về Tính Công Bằng cho thấy số 
lượng các nhóm học sinh được xếp vào từng Mức Độ Kết Quả Học Tập cho một tiêu chuẩn cụ thể 
của tiểu bang. Xin lưu ý rằng vì Chỉ Số Tiến Bộ Của Học Sinh Học Tiếng Anh (ELPI) chỉ bao gồm hai 
nhóm học sinh - Học Sinh Học Tiếng Anh và Học Sinh Học Tiếng Anh Dài Hạn (LTEL), nên Báo Cáo 
về Tính Công Bằng chỉ giới hạn ở nhóm học sinh LTEL.

Báo Cáo về Tính Công Bằng được 
tham chiếu ở phần gần cuối của tất cả 
Các Thẻ Chỉ Số Trên Bảng Thông Tin 
(Dashboard Indicator Cards). Ví dụ về 
Báo Cáo về Tính Công Bằng được cung 
cấp ở đây cho thấy có một nhóm học 
sinh nhận màu Đỏ (kết quả học tập thấp 
nhất), bảy nhóm học sinh nhận màu 
Cam, ba nhóm học sinh nhận màu Vàng, 
hai nhóm học sinh nhận màu Xanh Lá, 
và một nhóm học sinh nhận màu Xanh 
Dương (kết quả học tập cao nhất).

Bảng Thông Tin báo cáo các nhóm học sinh cụ thể theo yêu cầu trong Bộ Luật Giáo Dục California 
Mục 52052(a)(2):

Chủng Tộc/Sắc Tộc:
•	 Người Mỹ Gốc Phi
•	 Người Mỹ Bản Địa
•	 Người Châu Á
•	 Người Gốc Philippines
•	 Người Hispanic
•	 Người Đảo Thái Bình Dương
•	 Người Da Trắng
•	 Hai Chủng Tộc Trở Lên

Tham Gia Chương Trình:
•	 Học Sinh Học Tiếng Anh
•	 Học Sinh Học Tiếng Anh Dài Hạn
•	 Học Sinh Có Hoàn Cảnh Kinh Tế Xã Hội Khó Khăn 
•	 Học Sinh Được Nuôi Dưỡng Tạm Thời
•	 Học Sinh Khuyết Tật 
•	 Học Sinh Vô Gia Cư

Để biết thêm chi tiết, xin truy cập trang mạng Hệ Thống Hỗ Trợ và Bảng Thông 
Tin Học Đường California của Bộ Giáo Dục California.
Xin liên lạc với Phân Hệ Báo Cáo Trách Nhiệm Giải Trình, Đo Lường Và Phân 
Tích qua email tại dashboard@cde.ca.gov. Tháng 8, 2026
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